
SỞ Y TẾ NINH BÌNH 

TRUNG TÂM Y TẾ TP TAM ĐIỆP 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Số: 281/TTYT- P.KH-NV, ĐD, DS 

V/v đăng tải danh sách người hành nghề 

Khám bệnh, chữa bệnh năm 2025 

 
Tam Điệp, ngày  14 tháng 4 năm 2025 

 

Kính gửi: Sở Y tế Ninh Bình. 

 

Căn cứ Hợp đồng số 02/2025/HĐKCB-BHYT ngày 27/12/2024 của Bảo 

hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình về việc ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế năm 2025. 

Trung tâm Y tế đã tiến hành rà soát, cập nhật lại các thông tin biến động 

về người hành nghề trong đơn vị đến thời điểm 10/4/2025 (Có danh sách kèm 

theo). Để phục vụ cho công tác giám định của bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế  

thành phố Tam Điệp kính gửi Sở Y tế danh sách để đăng tải trên Cổng thông tin 

của Sở Y tế theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, P.KH-NV, ĐD, DS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Văn Thuật 

 

 





TT Họ tên 
Số CCHN/ 

GPHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

hành nghề 

tại cơ sở 

KCB khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

5 Trịnh Thu Thủy 

QĐ số 44/QĐ-

TTYT ngày 

2/4/2025 

Y sỹ 

07h00-17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 

(Tham gia thường 

trực theo sự phân 

công của lãnh đạo) 

TYT phường 

Tây Sơn 
 

Tăng cường TYT xã 

Quang Sơn kể từ 3/4 

đến 30/6/2025 

(QĐ số 44/QĐ-

TTYT ngày 

2/4/2025) 

6 Phùng Xuân Khôi 
000464/NB-

GPHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 

khoa 

07h00-17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 

(Tham gia thường 

trực theo sự phân 

công của lãnh đạo) 

Khoa ngoại tổng 

hợp 
 Cấp mới GPHN  

 

4.2.  Danh sách nhân sự hiện tại 
 

TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

1 Phạm Thị Tám 
001186/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của cử nhân cao đẳng hộ 

sinh thuộc chuyên khoa Phụ, sản 

và Sơ sinh 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa chăm 

sóc sức 

khỏe sinh 

sản 

 

 

2 Vũ Thị Dung 
002499/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa chăm 

sóc sức 

khỏe sinh 

sản 

 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

3 Đinh Thị Ngát 
001565/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của Hộ sinh trung cấp thuộc 

chuyên khoa Phụ sản và Sơ sinh 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa chăm 

sóc sức 

khỏe sinh 

sản 

 

 

4 
Lưu Thị Hải 

Yến 

001545/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của Điều 

dưỡng trung cấp 

  

Chăm sóc 

sản phụ 

trước,trong 

và sau đẻ. 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa chăm 

sóc sức 

khỏe sinh 

sản 

 

 

5 
Lương Thùy 

Dung 

002255/NB

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa phụ sản 

  

Khám 

bệnh,chữa 

bệnh đa 

khoa;Nội soi 

Tai Mũi 

họng;Siêu 

âm chẩn 

đoán trong 

sản phụ 

khoa. 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa chăm 

sóc sức 

khỏe sinh 

sản 

 

 

6 
Nguyễn Lê 

Hồng Nhung 

002376/NB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề 

nghiệp của điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa chăm 

sóc sức 

khỏe sinh 

sản 

 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

7 Vũ Thị Thêu 
000339/NB

-GPHN 
Hộ sinh     

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa chăm 

sóc sức 

khỏe sinh 

sản 

 

 

8 
Ninh Thị 

Thanh Hương 

001162/NB

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

 Giải phẫu cổ 

tử cung và 

soi cổ tử 

cung; Tư vấn 

KHHGĐ, đặt 

và tháo dụng 

cụ tử cung, 

uống và tiêm 

thuốc tránh 

thai, cấy và 

tháo que 

tránh thai 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa chăm 

sóc sức 

khỏe sinh 

sản 

Phòng 

Khám  Tâm 

Đức, huyện 

Yên Mô. 

Từ thứ 2 

đến thứ 6:  

17h đến 

20h  

Thứ 7 – 

CN:    Từ 

ngày 7h 

đến 17h  

(trừ các 

ngày tham 

gia trực 

chuyên 

môn tại đơn 

vị) 

 

9 Lê Thanh Nga 

1313/CCH

N-D-SYT-

NB 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế xã; cơ sở chuyên 

bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa Dược  

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

10 
Nguyễn Thị 

Thúy Minh 

1304/CCH

N-D-SYT-

NB 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế xã; cơ sở chuyên 

bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6(Tham gia thường trực 

theo sự phân công của lãnh 

đạo) 

Khoa Dược  

 

11 
Dương Thị 

Huyền Trang 

1175/CCH

N-D-SYT-

NB 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của nhà thuốc, quầy 

thuốc, tủ thuốc Trạm y tế xã, cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc 

dược liệu,thuốc cổ truyền 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa Dược  

 

12 
Phạm Thị Tố 

Chinh 

1312/CCH

N-D-SYT-

NB 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế xã; cơ sở chuyên 

bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa Dược  

 

13 
Phạm Thu 

Thủy 

1599/CCH

N-D-SYT-

NB 

Người chịu trách nhiệm về 

chuyên môn về dược của nhà 

thuốc; quầy thuốc; tủ thuốc trạm y 

tế xã. 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa Dược  

 

14 
Nguyễn Thị 

Son 

1587/CCH

N-D-SYT-

NB 

Người chịu trách nhiệm về 

chuyên môn về dược của nhà 

thuốc; quầy thuốc; tủ thuốc trạm y 

tế xã. 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa Dược  

 

15 
Tống Thị Hoa 

Lý 

2002/CCH

N-D-SYT-

NB 

Người chịu trách nhiệm về 

chuyên môn về dược của nhà 

thuốc; quầy thuốc; tủ thuốc trạm y 

tế xã. 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa Dược  

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

16 Tạ Thị Thu Hà 
001586/NB

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

Phục hồi 

chức năng; 

Phụ trách 

chuyên môn 

khoa Nội 

tổng hợp 

(QĐ số 

471/QĐ-

TTYT ngày 

4/11/2022) 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa 

Khám bệnh 
 

 

17 An Thị Hà 
001591/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa 

Khám bệnh 
 

 

18 
Nguyễn Thị 

Hạnh 

001573/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 
  

 Thực hiện 

công tác “Đo 

chức năng hô 

hấp” từ ngày 

01/01/2025 

(Kèm theo 

QĐ số 

321/QĐ-

TTYT ngày 

31/12/2024) 

 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6(Tham gia thường trực 

theo sự phân công của lãnh 

đạo) 

Khoa 

Khám bệnh 
 

 

19 
Nguyễn Thị 

Mến 

001574/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa 

Khám bệnh 
 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

20 
Trần Thị Thu 

Hiền 

002779/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa 

Khám bệnh 
 

 

21 
Nguyễn Thị 

Lan Anh 

004980/NB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngay 7/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa 

Khám bệnh 
 

 

22 
Nguyễn Thị 

Linh 

004921/NB

-CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa 

Khám bệnh 
 

 

23 
Bùi Thị Thu 

Hà 

003856/NB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

  

Trợ giúp nội 

soi tiêu hóa 

(QĐ số 

261/QĐ-

TTYT ngày 

17/9/2024) 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa liên 

chuyên 

khoa 

 

 

24 
Phạm Thị Ánh 

Tuyết 

001550/NB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngay 7/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa liên 

chuyên 

khoa 

 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

25 Đỗ Thị Dương 
002551/NB

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

  

Khám 

bệnh,chữa 

bệnh chuyên 

khoa Mắt 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa liên 

chuyên 

khoa 

 

 

26 Phạm Thị Hoa 
004313/NB

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng - Hàm - Mặt 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6(Tham gia thường trực 

theo sự phân công của lãnh 

đạo) 

Khoa liên 

chuyên 

khoa 

 

 

27 Vũ Thị Hường 
001598/NB

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,  

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Tai- Mũi- 

Họng 

  

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa liên 

chuyên 

khoa 

- PK TMH 

Đồng Giao, 

TP Tam 

Điệp: Từ 

thứ 2- thứ 

6:  17h đến 

20h  

- PK đa 

khoa Sông 

Hồng, TP 

Nam Định :   

Chủ nhật 

hàng tuần :    

Từ ngày 

7h30 đến 

17h 

(Trừ các 

ngày tham 

gia trực 

chuyên 

môn tại đơn 

vị)  

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

28 Vũ Thị Lĩnh 
001634/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa liên 

chuyên 

khoa 

Từ thứ 2 

đến thứ 6:  

17h đến 

19h. Trừ 

các ngày 

tham gia 

trực chuyên 

môn tại đơn 

vị 

 

29 
Trịnh Thị 

Hồng Nhung 

004922/NB

-CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

  

Điều dưỡng 

chuyên khoa 

Mắt 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa liên 

chuyên 

khoa 

 

 

30 
Đinh Văn 

Quyết 

001639/NB

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa     

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa liên 

chuyên 

khoa 

 

 

31 
Bùi Thị Mai 

Hương 

002155/NB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngay 7/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6(Tham gia thường trực 

theo sự phân công của lãnh 

đạo) 

Khoa liên 

chuyên 

khoa 

 

 

32 
Nguyễn Mạnh 

Dũng 

004280/NB

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Gây mê hồi 

sức (QĐ 

147/QĐ-

TTYT ngày 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

Khoa 

Ngoại Tổng 

hợp 

Phòng 

khám đa 

khoa Trí 

Đức, TP 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

Ngoại 14/4/2022); 

Gây mê nội 

soi đường 

tiêu hóa (QĐ 

264/QĐ-

TTYT ngày 

4/11/2024) 

sự phân công của lãnh đạo) Tam Điệp,  

Thứ 7 – 

CN:    Từ 

ngày 7h 

đến 17h  

Trừ các 

ngày tham 

gia trực 

chuyên 

môn tại đơn 

vị 

33 Trần Văn Tân 
001587/NB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

  

Kỹ thuật viên 

dụng cụ mổ 

mở; điều 

dưỡng phẫu 

thuật gây mê 

hồi sức;  Kỹ 

thuật viên 

xương bột 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa 

Ngoại Tổng 

hợp 

 

 

34 
Nguyễn Thị 

Thùy Ninh 

001636/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 
  

Kỹ thuật viên 

dụng cụ mổ 

nội soi 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa 

Ngoại Tổng 

hợp 

 

 

35 Đinh Thị Hải 
001592/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 
  

Nội soi tai 

mũi họng 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa 

Ngoại Tổng 

hợp 

 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

36 
Phạm Thị Thu 

Thủy 

005565/NB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

  

Thực hiện 

phụ gây mê  

(theo QĐ số 

215/QĐ-

TTYT ngày 

17/9/2024) 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6(Tham gia thường trực 

theo sự phân công của lãnh 

đạo) 

Khoa 

Ngoại Tổng 

hợp 

 

 

37 
Nguyễn Ngọc 

Tú 

002334/NB

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Khám 

bệnh,chữa 

bệnh chuyên 

khoa Nhi 

(theo QĐ số 

980/QĐ -

SYT ngày 

15/4/2021) 

Thực hiện 

công tác 

“Quản lý 

bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn 

tính và hen 

phế quản” từ 

ngày 

01/01/2025 

(Kèm theo 

QĐ số 

316/QĐ-

TTYT ngày 

31/12/2024) 

  

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa Nhi- 

hồi sức tích 

cực 

 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

38 
Hoàng Văn 

Thuật 

001555/NB

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa     

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa Nhi- 

hồi sức tích 

cực 

 

 

39 
Phùng Xuân 

Khôi 

003616/NB

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Y 

sỹ 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa 

Ngoại 
  

40 
Phạm Thị 

Thủy 

001594/NB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa Nhi- 

hồi sức tích 

cực 

 

 

41 Trần Thị Thé 
001595/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa Nhi- 

hồi sức tích 

cực 

 

 

42 
Lê Thị Thanh 

Liễu 

001563/NB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa Nhi- 

hồi sức tích 

cực 

 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

43 
Trịnh Quang 

Bình 

001553/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của cử 

nhân Điều dưỡng 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa Nhi- 

hồi sức tích 

cực 

 

 

44 
Đoàn Thị 

Thoa 

005144/NB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngay 7/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa Nhi- 

hồi sức tích 

cực 

 

 

45 
Lê Thị Thanh 

Xuân 

000006/NB

-GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn Điều dưỡng theo quy 

định tại phụ lục XII Thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 và các văn bản hướng 

dẫn thay thế 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa Nhi- 

hồi sức tích 

cực 

 

 

46 
Nguyễn Thu 

Hà 

004279/NB

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

  

Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa Nội 

tiết- đái tháo 

đường 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa Nội 

tổng hợp 
 

 

47 
Vũ Thị Vân 

Mai 

001560/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của cử 

nhân cao đẳng điều dưỡng 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa Nội 

tổng hợp 
 

 

48 
Nguyễn Thị 

Nga 

001561/NB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa Nội 

tổng hợp 
 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

49 
Đỗ Thị Trang 

Nhung 

001568/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa Nội 

tổng hợp 
 

 

50 
Lưu Thị Hồng 

Vân 

003471/YB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngay 7/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6(Tham gia thường trực 

theo sự phân công của lãnh 

đạo) 

Khoa Nội 

tổng hợp 
 

 

51 
Nguyễn Thị 

Thu Thủy 

000007/NB

-GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn Điều dưỡng theo quy 

định tại phụ lục XII Thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 và các văn bản hướng 

dẫn thay thế   

  

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa Nội 

tổng hợp 
 

 

52 
Dương Thị 

Thanh Nga 

001899/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của Điều 

dưỡng trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa 

Truyền 

nhiễm 

 

 

53 
Lâm Thị Thu 

Thủy 

001627/NB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngay 7/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa 

Truyền 

nhiễm 

 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

54 
Phạm Thị Thu 

Hương 

004501/NB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngay 7/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

  

Hướng dẫn 

điều trị và 

chăm sóc 

HIV/AIDS 

kể từ ngày 

03/10/2024 

(Theo QĐ số 

236/QĐ-

TTYT ngày 

02/10/2024) 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa 

Truyền 

nhiễm 

 

 

55 
Nguyễn Hữu 

Hào 

002778/NB

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Kỹ thuật nội 

soi dạ dày tá 

tràng;   

Chẩn 

đoán,điều trị 

và dự phòng 

bệnh Lao. 

Thực hiện 

nội soi đại 

tràng từ ngày 

18/9/2024 

(Theo QĐ 

số: 217/QĐ-

TTYT ngày 

17/9/2024) 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa 

Truyền 

nhiễm 

Phòng 

khám Việt 

Đức, Kim 

Sơn 

Thứ 7 – 

CN:  từ 

ngày 7h 

đến 17h  

Trừ các 

ngày tham 

gia trực 

chuyên 

môn tại đơn 

vị. 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

56 
Trịnh Thị 

Hường 

003580/NB

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

và siêu âm tổng quát 
  

HD điều trị 

và chăm sóc 

HIV/AIDS 

kể từ ngày 

03/10/2024 

(theo QĐ số 

235/QĐ-

TTYT ngày 

02/10/202) 

Thực hiện 

công tác 

“Đọc kết quả 

đo chức năng 

hô hấp” từ 

ngày 

01/01/2025 

(Kèm theo 

QĐ số 

318/QĐ-

TTYT ngày 

31/12/2024) 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa xét 

nghiệm- 

CĐHA 

Phòng 

khám An 

Sinh 3, Gia 

Viễn 

Thứ 7 – 

CN:  từ 

ngày 7h 

đến 17h  

(Trừ các 

ngày tham 

gia trực 

chuyên 

môn tại đơn 

vị) 

 

 

57 Hồ Minh Thu 
002368/NB

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

siêu âm tổng quát 

Bổ sung 

Chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh 

(QĐ 

956/QĐ-

SYT) 

Đọc kết quả 

phim 

Xquang 

(Theo QĐ số 

222/QĐ-

TTYT ngày 

19/9/2024) 

Thực hiện 

công tác 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa xét 

nghiệm- 

CĐHA 

 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

“Quản lý an 

toàn bức xạ” 

từ ngày 

01/01/2025 

(Kèm theo 

QĐ số 

320/QĐ-

TTYT ngày 

31/12/2024) 

58 
Đặng Văn 

Tuấn 

002504/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 

 

  

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa xét 

nghiệm- 

CĐHA 

 

 

59 
Nguyễn Thị 

Hoàn 

001629/NB

-CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm     

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 (Tham gia thường 

trực theo sự phân công của 

lãnh đạo) 

Khoa xét 

nghiệm- 

CĐHA 

 

 

60 
Hoàng Thị 

Ngọc Ánh 

001630/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 

 Thực hiện 

kỹ thuật xét 

nghiệm cơ 

bản (QĐ số 

2213/QĐ-

SYT ngày 

13/9/2018) 

  

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa xét 

nghiệm- 

CĐHA 

 

 

61 Đinh Ngọc Tú 
001578/NB

-CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm     

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa xét 

nghiệm- 

CĐHA 

 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

62 
Phan Thị 

Huyền 

001567/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa xét 

nghiệm- 

CĐHA 

 

 

63 
Phạm Thị 

Hiên 

000543/NB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngay 7/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng   

Thực hiện kỹ 

thuật phục 

hồi chức 

năng 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa xét 

nghiệm- 

CĐHA 

 

 

64 Lê Thị Dung 
004502/NB

-CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm     

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa xét 

nghiệm- 

CĐHA 

 

 

65 
Đỗ Ninh Hải 

Ly 

004920/NB

-CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm     

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa xét 

nghiệm- 

CĐHA 

 

 

66 
Phạm Thị 

Phương 

005314/NB

-CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm   

 Thực hiện 

công tác 

“Quản lý 

chất lượng 

xét nghiệm” 

từ ngày 

01/01/2025 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6(Tham gia thường trực 

theo sự phân công của lãnh 

đạo) 

Khoa xét 

nghiệm- 

CĐHA 

 

 

67 Ninh Đức Tú 
001305/NB

-CCHN 
Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh 

Khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa, nội soi, 

điện tim (QĐ 

Siêu âm tim 

mạch, siêu 

âm tim trẻ 

em 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa xét 

nghiệm- 

CĐHA 

Phòng Khám  

Tâm Đức, 

huyện Yên 

Mô. 

Từ thứ 2 đến 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

số 935/QĐ-

SYT ngày 

15/6/2016) 

thứ 6:  17h 

đến 20h  

Thứ 7 – CN:    

Từ ngày 7h 

đến 17h  

(trừ các ngày 

tham gia 

trực chuyên 

môn tại đơn 

vị) 

68 
Phạm Xuân 

Hiệu 

004981/NB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngay 7/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

  

Kỹ thuật viên 

chẩn đoán 

hình ảnh 

chuyên 

ngành X 

Quang 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa xét 

nghiệm- 

CĐHA 

 

 

69 Phạm Thị Lụa 
001580/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 

  

Trợ giúp nội 

soi tiêu hóa 

(QĐ số 

243/QĐ-

TTYT ngày 

14/10/2024) 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa XN-

CĐHA 
 

 

70 
Trần Thị Thu 

Hương 

001590/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của Điều 

dưỡng trung cấp 
  

Khám 

bệnh,chữa 

bệnh chuyên 

khoa Răng- 

Hàm - Mặt 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa y tế 

dự phòng 
 

 

71 Lê Thị Thủy 
001584/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của Điều 

dưỡng trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

Khoa y tế 

dự phòng 
 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

sự phân công của lãnh đạo) 

72 Lê Thanh Bình 
002502/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa y tế 

dự phòng 
 

 

73 
Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

004752/NB

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Y 

sỹ 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6(Tham gia thường trực 

theo sự phân công của lãnh 

đạo) 

Khoa y tế 

dự phòng 
 

 

74 
Tống Thị 

Phương Hoa 

004751/NB

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Y 

sỹ 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa y tế 

dự phòng 
 

 

75 
Bùi Hương 

Thảo 

002513/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của Điều 

dưỡng cao đẳng 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa y tế 

dự phòng 
 

 

76 
Đinh Thị 

Quyết 

004500/NB

-CCHN 
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Khoa y tế 

dự phòng 
 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Y 

sỹ 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

77 
Trần Thị 

Quyên 

000921/NB

-CCHN 

Thực hiện y lệnh khám bệnh, 

chữa bệnh 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa y tế 

dự phòng 
 

 

78 
Vũ Thị Trà 

My 

004815/NB

-CCHN 

Phát hiện và xử trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại cộng đồng. 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6(Tham gia thường trực 

theo sự phân công của lãnh 

đạo) 

Khoa y tế 

dự phòng 
 

 

79 
Đinh Thị Tư 

Oanh 

005436/NB

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ y tế, Bộ 

nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp y sĩ. 

  

Chẩn 

đoán,điều trị 

và dự phòng 

bệnh Lao 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa y tế 

dự phòng 
 

 

80 
Trịnh Thị 

Luyến 

000412/NB

-CCHN 
Thực hiện y lệnh khám chữa bệnh     

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa y tế 

dự phòng 
 

 

81 
Trần Thị 

Hương Lý 

005685/NB

-CCHN 

Phát hiện và xử trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại cộng đồng. 

    
07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

Khoa y tế 

dự phòng 
 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

sự phân công của lãnh đạo) 

82 
Nguyễn Thị 

Lương 

002485/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của Điều 

dưỡng Trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa 

YTDP 
 

 

83 
Đinh Thị 

Trang 

002541/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của Điều 

dưỡng trung cấp 

  

Vật lý trị 

liệu, phục 

hồi chức 

năng 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa 

YHCT và 

PHCN 

 

 

84 Đào Thế Anh 
003859/NB

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa 

YHCT và 

PHCN 

 

 

85 
Nguyễn Thị 

Hoa Lý 

001635/NB

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

Phục hồi 

chức năng 
  

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6(Tham gia thường trực 

theo sự phân công của lãnh 

đạo) 

Khoa 

YHCT và 

PHCN 

 

 

86 Tạ Thị Quỳnh 
001554/NB

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa 

YHCT và 

PHCN 

 

 

87 
Vũ Thị Bích 

Ngọc 

001552/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa 

YHCT và 

PHCN 

 

 

88 Lê Thị Hồng 
001585/NB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngay 7/10/2015 quy định   

Thực hiện kỹ 

thuật phục 

hồi chức 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

Khoa 

YHCT và 

PHCN 

 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

năng sự phân công của lãnh đạo) 

89 
Ninh Thị Thùy 

Linh 

002236/NB

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

phục hồi 

chức năng 

(QĐ số 

1996/QĐ-

SYT ngày 

09/8/2021) 

  

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa 

YHCT và 

PHCN 

 

 

90 
Nguyễn Thị 

Ngọc Huyền 

000197/NB

-GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 
  

 Thực hiện 

kỹ thuật “ 

Phục hồi 

chức năng cơ 

bản” kể từ 

ngày 

15/2/2025 

(Kèm theo 

QĐ số 

322/QĐ-

TTYT ngày 

31/12/2024) 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Khoa 

YHCT và 

PHCN 

 

 

91 
Lê Thị Thanh 

Hương 

001898/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6(Tham gia thường trực 

theo sự phân công của lãnh 

đạo) 

Phòng 

KHNV-

ĐD-DS 

 

 

92 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

003857/NB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

    
07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

Phòng 

KHNV-
 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

BNV ngày 7/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

sự phân công của lãnh đạo) ĐD-DS 

93 
Dương Thị 

Nguyệt 

004136/NB

-CCHN 

Tham gia sơ cứu bán đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV  

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ và Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp y 

sỹ. 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Phòng 

KHNV-

ĐD-DS 

 

 

94 
Phạm Đình 

Hoàng 

000405/NB

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội khoa 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

Phòng 

KHNV-

ĐD-DS 

 

 

95 
Nguyễn Thị 

Loan 

005564/NB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    
07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Phòng 

KHNV-

ĐD-DS 

 

 

96 
Phạm Thị 

Minh 

002494/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của hộ sinh trung cấp 
  

Thực hiện 

thủ thuật đặt  

DCTC 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6(Tham gia thường trực 

theo sự phân công của lãnh 

đạo) 

TYT Đông 

Sơn 
 

 

97 
Nguyễn Thị 

Thu Hiền 

002495/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của hộ sinh trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Đông 

Sơn 
 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

98 Tạ Thị Thục 
002497/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Đông 

Sơn 
 

 

99 Tạ Thị Hương 
002496/NB

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT 
  

Chẩn 

đoán,điều trị 

và dự phòng 

bệnh Lao 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Đông 

Sơn 
 

 

100 
Lương Thị 

Hoa 

002472/NB

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 
    

 07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Đông 

Sơn 
 

 

101 
Nguyễn Thị 

Hoa 

002457/NB

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Nam 

Sơn 
 

 

102 
Ngô Thị Hồng 

Phương 

226/NB-

CCHN 

Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể 

sản xuất dược liệu, thuốc đông y 

và thuốc từ dược liệu ; Hợp tác xã 

, kinh doanh cá thể buôn bán dược 

liệu, thuốc đông y và thuốc từ 

dược liệu; Đại lý bán buôn vắc 

xin, sinh phẩm y tế; Quầy thuốc; 

Đại lý bán thuốc của doanh 

nghiệp; tủ thuốc  của trạm y tế ; 

Cơ sở bán lẻ thuốc  chuyên bán 

thuốc đông y, thuốc từ dược liệu. 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6(Tham gia thường trực 

theo sự phân công của lãnh 

đạo) 

TYT Nam 

Sơn 
 

 

103 
Phạm Thị 

Hướng 

002460/NB

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh y học cổ 

truyền 
  

Chẩn 

đoán,điều trị 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

TYT Nam 

Sơn 
 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

và dự phòng 

bệnh Lao 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

104 
Nguyễn Thị 

Mai Hương 

002512/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Nam 

Sơn 
 

 

105 
Tạ Thị Trang 

Thu 

002459/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Nam 

Sơn 
 

 

106 
Nguyễn Văn 

Luận 

002461/NB

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa      

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT 

Quang Sơn 
 

 

107 
Ngô Thị Bích 

Diệp 

002463/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng Cao Đẳng 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT 

Quang Sơn 
 

 

108 
Mai Thị Thùy 

Ngân 

001760/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng Đại học 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6(Tham gia thường trực 

theo sự phân công của lãnh 

đạo) 

TYT 

Quang Sơn 
 

 

109 
Đặng Thị 

Thúy Loan 

002465/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của hộ sinh trung cấp 
  

Thực hiện 

thủ thuật đặt  

DCTC, Y tế 

công cộng và 

BV 

SKBMTE/K

HHGĐ 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT 

Quang Sơn 
 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

110 
Trịnh Thu 

Thủy 

002483/NB

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Tây 

Sơn 
 

 

111 
Nguyễn Thị 

Tuyết 

002466/NB

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa     

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Tây 

Sơn tăng 

cường 6 

tháng tại 

TYT 

Quang 

Sơn) 

 

 

112 Ngô Thị Lan 
002470/NB

- CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại Trạm y tế 
  

Chẩn 

đoán,điều trị 

và dự phòng 

bệnh Lao 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Tân 

Bình 
 

 

113 
Trịnh Thị 

Thắm 

002514/NB 

- CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại Trạm y tế 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Tân 

Bình 
 

 

114 Lê Thị Hương 
002511/NB

- CCHN 

Thưc hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng đại học 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6(Tham gia thường trực 

theo sự phân công của lãnh 

đạo) 

TYT Tân 

Bình 
 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

115 
Phạm Thị 

Thanh Hải 

002467/NB

- CCHN 

Thưc hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Tân 

Bình 
 

 

116 Phan Thị Hạnh 
002479/NB

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Tân 

Bình 
 

 

117 
Phạm Thị 

Huyền 

002481/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của hộ sinh trung cấp 
  

Tư vấn 

KHHGĐ, đặt 

và tháo dụng 

cụ tử cung, 

uống và tiêm 

thuốc tránh 

thai, cấy và 

tháo que 

tránh thai 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Tây 

Sơn 
 

 

118 
Nguyễn Thị 

Thanh Hiền 

002480/NB

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 
  

Chẩn 

đoán,điều trị 

và dự phòng 

bệnh Lao 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Tây 

Sơn 
 

 

 

119 
Quách Thị 

Hoài Thu 

002482/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Tây 

Sơn 
 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

120 
Phạm Thị 

Duyên 

1998/CCH

N-D-SYT-

NB 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế xã 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6(Tham gia thường trực 

theo sự phân công của lãnh 

đạo) 

TYT Tây 

Sơn 
 

 

121 
Lê Thị Thanh 

Xuân 

002471/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của Hộ sinh Trung cấp 
  

Thực hiện 

thủ thuật đặt  

DCTC, Y tế 

công cộng và 

BV 

SKBMTE/K

HHGĐ 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Yên 

Bình 
 

 

122 
Đinh Phương 

Thanh 

001477/CC

HN-SYT-

NB 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về Dược của quầy thuốc, tủ 

thuốc trạm y tế xã 

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Yên 

Bình 
 

 

123 
Bùi Thị Thùy 

Linh 

005617/NB

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa     

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Yên 

Bình 
 

 

124 
Lê Thị Thu 

Thủy 

002491/NB

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 
  

Thực hiện 

thủ thuật đặt  

DCTC 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Yên 

Sơn 
 

 

125 Phạm Thị Yến 
004135/NB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp hộ sinh. 

  

Tư vấn 

KHHGĐ, 

Đặt và tháo 

dụng cụ tử 

cung, uống 

và tiêm thuốc 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Yên 

Sơn 
 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

tránh thai, 

cấy và tháo 

que tránh 

thai 

126 Lã Thị Gấm 
002490/NB

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật Điều 

dưỡng trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6(Tham gia thường trực 

theo sự phân công của lãnh 

đạo) 

TYT Yên 

Sơn 
 

 

127 
Nguyễn Khánh 

Hoàn 

004133/NB

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu khám 

bệnh chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của BYT,BNV 

tiêu chuẩn chứ danh nghề nghiệp 

y sỹ  

    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Yên 

Sơn 
 

 

128 
Tạ Thị Thanh 

Nhàn 

002473/ 

NB - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Yên 

Sơn 
 

 

129 
Phạm Thị 

Nguyên 

002468/NB 

- CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Bắc 

Sơn 
 

 

130 
Phạm Thị Vân 

Anh 

002464/NB 

- CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại TYT 
  

Chẩn 

đoán,điều trị 

và dự phòng 

bệnh Lao 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Bắc 

Sơn 
 

 



TT Họ tên 

Số 

CCHN/GP

HN 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám, 

chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 
Theo chứng chỉ hành nghề  

Theo quyết 

định bổ 

sung 

Nhiệm vụ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)  

131 
Đinh Thị 

Hồng Minh 

002478/NB 

- CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của Điều 

dưỡng trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Bắc 

Sơn 
 

 

132 
Trần Bích 

Thảo 

0003061/N

B-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng Đại học 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Bắc 

Sơn 
 

 

133 
Đặng Thị Kim 

Cương 

002632/NB

- CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của Điều 

dưỡng trung cấp 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6(Tham gia thường trực 

theo sự phân công của lãnh 

đạo) 

TYT Trung 

Sơn 
 

 

134 
Đinh Thị Xuân 

Thắm 

000749/LS-

CCHN 

Theo quy định tại quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế Điều dưỡng. 

  

Chẩn 

đoán,điều trị 

và dự phòng 

bệnh Lao 

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Trung 

Sơn 
 

 

135 
Hoàng Thị 

Minh Hảo 

002477/NB

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại TYT 
    

07h00-17h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 

(Tham gia thường trực theo 

sự phân công của lãnh đạo) 

TYT Trung 

Sơn 
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